
TIME MON TUE WED THU FRI SAT

7:30-8:15
Toán 

T.Tồn 

Hoá 

T.Thọ

Sử 

C.Ly

Địa

C.Thảo 

Toán 

T.Tồn 

Toán 

T.Tồn 

8:15-9:00
Toán 

T.Tồn 

Hoá 

T.Thọ

Địa

C.Thảo 

Toán 

T.Tồn 

Sinh 

T.Trung 

Sinh 

T.Trung 

9:15-10:00 x x x x x x

10:00-10:45
Lý 

T.Nguyên 
Chủ nhiệm

Văn

C.Nguyên

Toán 

T.Tồn 

Văn

C.Nguyên
Máy tính 

10:45-11:30
Hoá 

T.Thọ

Hoá 

T.Thọ

Văn

C.Nguyên

Lý 

T.Nguyên 

Văn

C.Nguyên
Máy tính 

1:20-2:05
Hoá 

T.Thọ

Toán 

T.Tồn 

Lý 

T.Nguyên 

Sử 

C.Ly

Toán 

T.Tồn 

Toán 

T.Tồn 

2:05-2:35
Speaking

Mr Chris 
Listening

Speaking

Mr Chris 

R&W

Mr Andi

Speaking

Mr Chris 

2:35-3:05
Speaking

Mr Chris 
Listening

Speaking

Mr Chris 

R&W

Mr Andi

Speaking

Mr Chris 

3:05-3:20
Speaking

Mr Chris 
Listening

Speaking

Mr Chris 

R&W

Mr Andi

Speaking

Mr Chris 

3:20-3:50 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK

3:50-4:20
R&W

Mr Andi

R&W

Mr Andi
Listening Listening

R&W

Mr Andi

4:20-5:15
R&W

Mr Andi

R&W

Mr Andi
Listening Listening

R&W

Mr Andi

SCHEDULE 2016-2017 - Grade 12

 (Applied from 01.08.2016)
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